THỰC TRẠNG THU HỒI TÀI SẢN 
TRONG CÁC VỤ ÁN THAM NHŨNG, KINH TẾ Ở VIỆT NAM
TS. Nguyễn Cảnh Lam
Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) ở Việt Nam trong thời gian qua đã được đẩy mạnh với quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước và đã đạt được những kết quả rất tích cực, rõ rệt. Cùng với việc phát hiện, xử lý nghiêm khắc các đối tượng tham nhũng, công tác thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế ngày càng được chú trọng.

1. Các chủ trương, yêu cầu của Trung ương và việc hoàn thiện thể chế: 

1.1.Các chủ trương của Đảng: 
Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) năm 2006 đã đề ra chủ trương: “Chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng. Áp dụng chính sách khoan hồng đối với những người phạm tội nhưng có thái độ thành khẩn, đã bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả kinh tế, hợp tác tốt với cơ quan chức năng. Nghiên cứu sửa đổi pháp luật hình sự theo hướng hoan hồng hơn đối với những người đưa hoặc người nhận hối lộ nhưng đã tự giác khai báo và nộp lại tài sản trước khi bị phát hiện. Trừng trị nghiêm khắc những đối tượng tham nhũng có tổ chức, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nhanh chóng bổ sung vào Bộ luật Hình sự các hành vi tham nhũng mới được quy định tại Luật PCTN, chú trọng tới các chế tài phạt tiền nhằm tăng khả năng thu hồi tài sản tham nhũng”.
Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2015 tiếp tục nhấn mạnh: “Trong xử lý tham nhũng phải xác minh rõ, chính xác tài sản của người có hành vi tham nhũng; áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tối đa tài sản do tham nhũng mà có trong quá trình thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Xử lý nghiêm minh những cán bộ không tích cực thu hồi hoặc cản trở hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng”.  

Kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2018 trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng: “Tích cực xác minh, kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong toả tài khoản, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả trong các vụ án tham nhũng, kinh tế”.
Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN năm 2018 đã chỉ đạo tiến hành kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong phạm vi toàn quốc giai đoạn 2013 - 2018 nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót, sai phạm và đề ra giải pháp nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản cho Nhà nước.

1.2. Yêu cầu của Quốc Hội, chỉ đạo điều hành của Chính phủ: 
Tại Nghị quyết số 111/2015/QH13, ngày 27/11/2015, Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2016 và những năm tiếp theo, yêu cầu Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án, Cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước trong phối hợp giải quyết, xử lý tội phạm kinh tế, chức vụ, tham nhũng “cần tăng cường áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản, tài sản của các đối tượng phạm tội ngay từ giai đoạn điều tra nhằm chống tẩu tán tài sản, bảo đảm việc thu hồi; xem xét việc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp tích cực khắc phục hậu quả thiệt hại trong vụ án; nâng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt đạt tỷ lệ trên 60%”.
Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2020, yêu cầu Chính phủ “chỉ đạo Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án, Cơ quan thanh tra phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Kiểm toán Nhà nước trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, nâng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt đạt tỷ lệ trên 60%”.
Năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 21-NQ-CP, ngày 12/5/2009 về Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020, đặt ra giải pháp: “Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi pháp luật theo hướng tăng hình thức phạt tiền; miễn trách nhiệm hình sự hoặc giảm hình phạt đối với những đối tượng đã thực hiện hành vi tham nhũng nhưng chủ động khai báo, khắc phục hậu quả; hoàn thiện quy định xử lý tài sản tham nhũng; bổ sung quy định nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, bảo đảm cho việc thu hồi, tịch thu tài sản do tham nhũng mà có”.
Năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP, ngày 29/11/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công PCTN đến năm 2020, trong đó đề ra nhiệm vụ “Hoàn thiện cơ chế phát hiện hành vi tham nhũng theo hướng phát huy mạnh mẽ các công cụ giám sát, kiểm tra của Đảng, kiểm toán nhà nước, thanh tra nhà nước; áp dụng kịp thời các biện pháp kê biên, phong toả, tạm giữ tài sản, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng trong quả trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án”.
1.3. Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật để nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản cho Nhà nước được tăng cường: 

Quốc hội ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều luật có nội dung liên quan đến thu hồi tài sản: Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật PCTN (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015; Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014), Luật Thi hành án hình sự, Luật Giám định tư pháp, Luật Đấu giá tài sản, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Các tổ chức tín dụng,... 

Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn các luật đã được Quốc hội thông qua, điển hình như: Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Nghị định số 33/2020/NĐ-CP, ngày 17/3/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị... Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC xây dựng, ban hành các thông tư hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cấp dưới thực hiện, điển hình như Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT..., ngày 13/12/2017 của Viện Kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC, Bộ Công an, Bộ Tư pháp quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế. Hiện nay, các cơ quan tư pháp Trung ương đang phối hợp xây dựng hướng dẫn cách tính thiệt hại trong các vụ án tham nhũng, kinh tế làm căn cứ để xác định trách nhiệm bồi thường, khắc phục hậu quả.
Một số nội dung sửa đổi, bổ sung điển hình:

- Bộ luật Hình sự 2015 quy định người bị kết án tử hình về tội “Tham ô tài sản”, tội “Nhận hối lộ” mà sau khi kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm sẽ được giảm án xuống hình phạt tù chung thân (Điều 40). 

- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có nhiều quy định sửa đổi, bổ sung liên quan đến kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức như mở rộng đối tượng phải kê khai; bổ sung một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; hình thành cơ quan kiểm soát, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản, thu nhập; quy định rõ hơn về xử lý vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập (có thể bị buộc thôi việc, bị xử lý hình sự...).

- Luật Thi hành án dân sự (Điều 36), Nghị định số 62/2015/NĐ-CP (Điều 6) quy định cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ động ra quyết định thi hành án đối với các khoản truy thu thuế; khoản viện trợ cho Nhà nước và các khoản bồi thường cho Nhà nước trong các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; các khoản khác nộp trực tiếp vào ngân sách Nhà nước.

- Bộ luật Tố tụng hình sự quy định cụ thể, chặt chẽ hơn các hoạt động kê biên tài sản (Điều 128 đối với cá nhân, Điều 437 đối với pháp nhân), phong toả tài khoản (Điều 129 đối với cá nhân, Điều 438 đối với pháp nhân), đặt tiền để bảo đảm đối với người bị yêu cầu dẫn độ trong hợp tác quốc tế (Điều 505)... nhằm ngăn chặn tẩu tán tài sản, thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt.
- Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Nghị định số 62/2017/NĐ-CP, ngày 16/5/2017 của Chính phủ được ban hành nhằm bảo đảm minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, hạn chế tình trạng thông đồng, dìm giá, trục lợi.
2. Nỗ lực của các cơ quan chức năng

- Các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Toà án, Tư pháp và các cơ quan hữu quan khác đã tăng cường sử dụng các biện pháp xác minh, truy tìm, thu giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, xác định thiệt hại của vụ án, áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án, cưỡng chế thi hành án, nhất là đối với tài sản có giá trị lớn như nhà, đất....; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các vụ việc phức tạp, khó thi hành, nhất là trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng. Vận động, thuyết phục bị can, bị cáo và người thân tự nguyện giao nộp tiền, tài sản, khắc phục thiệt hại để được xem xét giảm nhẹ hình phạt(
).
- Các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tích cực trao đổi, cung cấp thông tin, cử giám định viên tham gia giám định, định giá tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; phối hợp thu giữ, tạm giữ tài sản, tang vật vi phạm, phong tỏa tài khoản; đôn đốc xử lý hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã chuyển cho cơ quan điều tra.
- Bộ Tư pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác thu hồi tài sản, tập trung vào việc thực hiện chỉ tiêu được giao, việc xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, việc tổ chức đấu giá tài sản thi hành án, hồ sơ thi hành án...; phối hợp với các bộ ngành khác trực tiếp đến các địa phương, nhất là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tổ chức nhiều cuộc họp liên ngành, làm việc trực tuyến, ban hành các công điện để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

- Bộ Tư pháp ký Quy chế phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an (Quy chế số 14/2013/QCLN..., ngày 09/10/2013), thường xuyên làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tăng cường quan hệ phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản. Các cơ quan thi hành án dân sự địa phương cũng tổ chức phối hợp có hiệu quả với các ngành chức năng ở địa phương, nhất là trong thi hành án, tổ chức cưỡng chế, giải quyết những vụ án lớn, những vụ việc có khó khăn, phức tạp.
- Nội dung thu hồi tài sản trong hợp tác quốc tế về PCTN từng bước được quan tâm, điển hình như: Năm 2013, thực hiện Nghị quyết về Cơ chế đánh giá việc thực thi UNCAC, Việt Nam đã cử Đoàn đại biểu liên ngành tham dự Cuộc họp lần thứ 7 Nhóm công tác liên Chính phủ mở rộng về thu hồi tài sản... Trong vài năm gần đây, yêu cầu về thu hồi tài sản ở nước ngoài cũng đã được đặt ra trong một số vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và đạt được kết quả bước đầu.
2. Kết quả đạt được

- Kết quả thu hồi tài sản trong giai đoạn xác minh, điều tra, truy tố, xét xử: 

*Một số thống kê cụ thể từ Báo cáo hàng năm về công tác PCTN của Chính phủ trình Quốc hội:

Năm 2016, các cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra  257 vụ án, 710 bị can phạm tội về tham nhũng (khởi tố mới 142 vụ, 335 bị can, gây thiệt hại trên 241 tỷ đồng 838m2 đất, đã thu hồi 92 tỷ 460 triệu đồng và kê biên 07 bất động sản, đạt 38,3%). 
Năm 2017, các cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 354 vụ án, 785 bị can phạm tội về tham nhũng (khởi tố mới 202 vụ, 438 bị, gây thiệt hại trên 1.521 tỷ đồng và 77.057m​2 đất; đã thu hồi 329 tỷ 691 triệu đồng, 314.000USD và 3.700 m2 đất; kê biên 05 bất động sản, 01 xe ô tô Lexus; 01 xe ô tô Audi; 01 xe ô tô Porche và dây chuyền trị giá 1,6 triệu USD). 
Năm 2018, các cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 427 vụ án, 889 bị can phạm tội về tham nhũng; trong đó: năm 2017 chuyển sang 168 vụ, 364 bị can; khởi tố mới 279 vụ, 554 bị can phạm tội tham nhũng (tăng 26,8% vụ, 15,6% bị can so với năm 2017). Thiệt hại trong các vụ án đã thụ lý, điều tra là hơn 4.764 tỷ đồng, trên, 300.000 m2 đất; đã thu hồi trên 2.267 tỷ đồng và nhiều tài sản.

Năm 2019, các cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 423 vụ án, 1.073 bị can phạm tội về tham nhũng; trong đó: án cũ chuyển sang 203 vụ, 558 bị can; khởi tố mới 220 vụ, 515 bị can. Thiệt hại trên 7.503,5 tỷ đồng, 22.069 m2  đất; tài sản thu hồi trong các vụ án đã thụ lý, điều tra trên 9.455,2 tỷ đồng, 11.867 m2  đất và nhiều tài sản (kê biên 04 căn nhà, 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phong tỏa tài khoản 400 triệu đồng).
- Kết quả thu hồi tài sản trong giai đoạn thi hành án (sau khi có bản án): 

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

	Năm
	Tổng số phải thi hành
	Số có điều kiện thi hành
	Số đã thi hành
	Tỷ lệ trên số có điều kiện thi hành
	Tỷ lệ trên tổng số phải thi hành

	2016
	20.080
	1.283
	264
	( 20,59%
	( 01,31%

	2017
	32.225
	10.192
	6.810
	( 66,84%
	( 21,13%

	2018
	34.260
	9.892
	2.758
	( 27,89%
	( 08,05%

	2019
	82.776
	55.628
	16.500
	( 29,67%
	( 19,94%

	2020
	79.086
	40.120
	15.020
	( 37,43%
	( 19,00%


Tính trung bình hàng năm giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ thu hồi tài sản giai đoạn thi hành án đạt 36,48% trên số có điều kiện thu hồi, đạt 13,89% trên tổng số phải thu hồi.
- Một số vụ điển hình: (Tạm tính tỷ lệ quy đổi 1.000 tỷ VNĐ tương đương khoảng 4,3 triệu USD)
(1) Trong vụ án Hứa Thị Phấn và đồng phạm “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín, các cơ quan chức năng đã kê biên và phong tỏa gần 200 bất động sản, hơn 24 triệu cổ phần, cổ phiếu các loại và hơn 30 tỷ đồng, tổng tài sản có trị giá ước tính trên 10.000 tỷ đồng (khoảng 43 triệu USD) để đảm bảo thi hành án.

(2) Trong vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm “Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam, cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 6.700 tỷ đồng (khoảng 28,8 triệu USD). 
(3) Trong vụ Trần Phương Bình và đồng phạm “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái…” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á, cơ quan chức năng đã thu hồi, kê biên và phong tỏa số tài sản trị giá hơn 3.000 tỷ đồng (khoảng 12,9 triệu USD). 
(4) Trong các vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), cơ quan chức năng đã phong tỏa tài khoản, kê biên, thu hồi bất động sản của Phan Văn Anh Vũ tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh với trị giá ước tính 19.000 tỷ đồng (khoảng 82 triệu USD).

(5) Trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa, nhận hối lộ” trong việc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty AVG, cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 8.500 tỷ đồng (khoảng 36,5 triệu USD). Đây là vụ án mà tài sản của Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt đã được thu hồi trước khi khởi tố vụ án.


(6) Vụ án Trần Bắc Hà và đồng phạm “Vi phạ quy định về hoạt động ngân hàng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”…, cơ quan chức năng đã ngăn chặn chuyển nhượng tài sản trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng (khoảng 4,3 triệu USD).
3. Đánh giá

3.1. Ưu điểm: Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực: Số tài sản thu hồi được có xu hướng tăng dần, nhất là trong hai năm 2019, 2020, kết quả thu hồi tài sản đạt tỷ lệ cao, cả trong giai đoạn xác minh, điều tra, truy tố, xét xử và giai đoạn thi hành án dân sự. Trong nhiều vụ án, kết quả thu giữ tài sản đạt tỷ lệ cao(
).
* Nguyên nhân đạt được kết quả trên: 
- Đảng, Nhà nước đã tập trung chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý để nâng cao hiệu quả việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

- Cùng với việc chứng minh tội phạm, các cơ quan tiến hành tố tụng đã chú trọng hơn trong phối hợp xác minh, truy nguyên nguồn gốc tài sản và áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản để thu hồi tài sản ngay từ lúc khởi tố vụ án, thậm chí là ngay từ lúc giải quyết tin báo, hạn chế việc để các đối tượng có liên quan tẩu tán, che giấu, hợp pháp hóa tài sản tham nhũng. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, nhờ đó trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự các cấp được nâng lên.
3.2. Hạn chế: Nhìn chung, tỷ lệ thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế so với thiệt hại xẩy ra vẫn còn thấp, chưa đạt được yêu cầu của Quốc hội đặt ra (60%).
* Nguyên nhân chủ quan:

- Về nhận thức:  Nhận thức về vai trò của công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự nói chung, việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế nói riêng của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị chức năng chưa thực sự sâu sắc. Do đó các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và quy định của pháp luật chưa được thực thi nghiêm túc, tầm quan trọng của nhiệm vụ thu hồi tài sản chưa được đặt ngang với nhiệm vụ phát hiện, xử lý đối tượng tham nhũng, sai phạm về kinh tế. 

- Về pháp luật: Mặc dù việc hoàn thiện pháp luật về thu hồi tài sản ngày càng được quan tâm, nhưng nhìn chung, quy định còn mang tính nguyên tắc, chưa đồng bộ, một số quy định còn sơ hở, thiếu các quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, biện pháp thu hồi tài sản, biện pháp đảm bảo, trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan liên quan. Việc sửa đổi, bổ sung luật và việc ban hành văn bản hướng dẫn còn chậm, thiếu kịp thời. 

Quy định, quy trình về thi hành án dân sự còn sơ hở, bất cập, dễ bị lợi dụng để tiêu cực, sai phạm trong tổ chức thi hành, nhất là quy định về phân loại vụ việc có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành; ủy thác thi hành án; thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thi hành án... dẫn tới tỷ lệ thu hồi tài sản giai đoạn này thường đạt thấp. 
Các quy định pháp luật liên quan đến quản lý sở hữu, doanh thu, tài chính chưa hoàn thiện, đồng bộ làm gia tăng khó khăn cho việc thu hồi tài sản, nhất là quy định về minh bạch thu nhập, tài sản xã hội, trước hết là của cán bộ, công chức, minh bạch hoạt động của hệ thống tín dụng, ngân hàng, thuế, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, thanh toán không dùng tiền mặt...
- Về hoạt động của các cơ quan chức năng: 
+ Trong nhiều vụ án, vụ việc, cơ quan điều tra chưa chú trọng đến việc điều tra, xác minh, truy tìm tài sản, làm rõ dòng tiền bị chiếm đoạt, thất thoát của bị can và đối tượng liên quan để thu giữ, kê biên, phong tỏa phục vụ công tác thu hồi tài sản; viện kiểm sát chưa chú trọng ban hành yêu cầu điều tra về tài sản để bảo đảm thi hành án; chưa chủ động, tích cực kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, nhất là kiểm sát việc xác minh phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành, kiểm sát việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án. 
+ Một số tòa án chưa quan tâm đến việc xét xử phần dân sự trong vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Trong nhiều vụ án, tòa án tuyên không rõ tỷ lệ bồi hoàn của người có nghĩa vụ thi hành nên không thể thi hành được. Nhiều bản án, quyết định hình sự đã có hiệu lực nhưng chậm chuyển giao cho cơ quan thi hành án. Một số bản án của Tòa án cấp sơ thẩm và phúc phẩm tuyên số tiền phải thu hồi chênh lệch hàng ngàn tỷ đồng nên không thể thi hành; có trường hợp người phải thi hành án phải thi hành nghĩa vụ rất lớn nhưng khi xét xử, tòa án nhân dân lại tuyên hủy bỏ lệnh kê biên, trả lại tài sản(
).
+ Một số cơ quan thi hành án dân sự chưa chủ động kiểm tra, giám sát hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án để xử lý và kiến nghị xử lý vi phạm. Việc tổ chức xác minh, truy tìm tài sản đối với một số vụ việc chưa được quan tâm nên một số việc không xác định được tài sản kê biên trên thực địa mặc dù có tài sản thế chấp(
); chưa quan tâm theo dõi, đôn đốc hoạt động ủy thác thi hành án nên không nắm được kết quả thực hiện ủy thác thu hồi tài sản.
​+ Việc giám định, định giá tài sản phục vụ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt có lúc, có việc còn chậm, chưa bảo đảm tiến độ, kết luận không rõ, không sát. Một số tổ chức tín dụng thẩm định giá trị tài sản để cho vay có sai phạm, dẫn đến nhiều tài sản đảm bảo bị nâng khống giá trị lên nhiều lần; cùng một tài sản nhưng các cơ quan thẩm định giá lại đưa ra kết quả thẩm định giá có sự chênh lệch quá lớn(
). Ở một số địa phương, việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án chỉ tập trung vào số ít các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tư nhân(
); có biểu hiện thông đồng, dìm giá, thực hiện không đúng trình tự, thủ tục bán đấu giá nên nhiều tài sản bán đấu giá thấp hơn giá thị trường rất lớn.

+ Trong một số trường hợp, công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, nhất là phối hợp tổ chức xác minh, truy tìm tài sản. Một số cán bộ tham gia công tác thu hồi tài sản còn thiếu chủ động, tích cực, chưa làm hết trách nhiệm; năng lực, trình độ còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; có trường hợp vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ thu hồi tài sản.
- Về điều kiện hỗ trợ: Hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu chưa được quan tâm đầu tư; công tác thống kê của các bộ ngành chưa đồng bộ, thống nhất, dẫn đến có độ vênh lớn nên khó đánh giá chính xác hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong thời gian qua.

* Nguyên nhân khách quan
- Công tác xác minh, giám định, định giá, thẩm định giá, đấu giá tài sản... phục vụ thu hồi tài sản có liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, rất đa dạng, phức tạp, nhiều vụ án phức tạp, tiến độ xử lý chậm dẫn đến tài sản tịch thu bị xuống cấp, hư hỏng giảm giá trị. 
- Đối tượng phạm tội về tham nhũng, kinh tế thường là những người có chức vụ, quyền hạn, có trình độ, am hiểu luật pháp, nên đã có sự chuẩn bị kỹ, đối phó ngay từ khi thực hiện các hành vi phạm tội, chủ động xóa dấu vết, tiêu hủy giấy tờ, chứng từ, che giấu, tẩu tán, chuyển dịch tài sản. 
- Nhiều trường hợp, người phải thi hành án có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù với mức án trên 10 năm, tù chung thân hoặc tử hình nên việc thu hồi đủ số tiền theo bản án đã tuyên không khả thi. Một số việc thi hành án gặp khó khăn, do tài sản phải thi hành án đang có tranh chấp về sở hữu, hoặc tình trạng pháp lý phức tạp.

- Thực trạng về quan hệ sở hữu ở Việt Nam rất đa dạng, thiếu rõ ràng, minh bạch, nhất là sở hữu của cán bộ, công chức; tính pháp lý của nhiều quan hệ sở hữu chưa chặt chẽ, rất dễ phát sinh tranh chấp dân sự, khó phân định sở hữu khi thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án.
4. Một số giải pháp:
Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thu hồi tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Tổ chức thực hiện nghiêm quy định pháp luật về thu hồi tài sản; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sai phạm.

Khẩn trương xây dựng dữ liệu quốc gia trong các lĩnh vực quản lý tài sản và hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, chứng khoán để kiểm soát chặt chẽ tài sản, hạn chế, ngăn ngừa việc tẩu tán, che giấu, hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.

Củng cố, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ có chức năng đấu tranh PCTN, thu hồi tài sản tham nhũng./.






(�) Trong giai đoạn 2013 - 2018, số tiền các bị can tự nguyện khắc phục trong quá trình điều tra là hơn 2.300 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng số tiền đã thu hồi. Điển hình như: Vụ án AVG, các đối tượng đã tự giao nộp hơn 8.000 tỷ đồng trước khi khởi tố vụ án…


(�) Vụ án Giang Kim Đạt; vụ án Hứa Thị Phấn; vụ án tại Ngân hàng Đông Á; Vụ án Phạm Công Danh; các vụ án xảy ra tại PVC và PVN; vụ án Trịnh Xuân Thanh; vụ án Phan Sào Nam đánh bạc và tổ chức đánh bạc; Vụ án AVG; vụ án Phan Văn Anh Vũ...


(�) Trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như. 


(�) Vụ án Epco-Minh Phụng.


(�) Vụ án Công ty Mai Khôi xảy ra tại Agribank Chi nhánh 7 trong vụ án Dương Thanh Cường và đồng phạm.


(�) TP. Hồ Chí Minh. 
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